
1 MT Thư MT(Thư) 2 Hát Mỹ Hát(Mỹ)
HAI BA TƯ NĂM SÁU HAI BA TƯ NĂM SÁU

2A1 1C 3A2 5A2 5A3
2A2 2C1 3A1 2A3 4A2
2A3 2C2 2A1 2A2 1A1
1A1 5A1 1A2 4A1

5A3 4A1 4C 2C2 3C
18 3A2 5A2 1A2 5C 18 5C 4C
Tiết 3A1 5A1 4A2 3C Tiết 2C1 1C



1A1
1A2
1C
2A1
2A2
2A3
2C1
2C2
3A1
3A2
3C
4A1
4A2
4C
5A1
5A2
5A3
5C





3 TD Tài TD(Tài) 4 AV Lan AV(Lan)
HAI BA TƯ NĂM SÁU HAI BA TƯ NĂM SÁU

5C 2A1 5C 4A1
2A1 2A3 5C 4A2
2A3 2A2 4A1 3A2
5A1 5A1 5A2 3A1
4A1 2C1 3A1 5C 3A1 5A2 5A3 3C

20 3A1 2C2 4A1 2C1 20 5A1 4A2 4C
Tiết 2A2 1C 1A1 2C2 Tiết 3A2 5A3 5A1 4C

3C







5 TH Thắng TH(Thắng) 6 ĐĐ Chính ĐĐ(Chính)
HAI BA TƯ NĂM SÁU HAI BA TƯ NĂM SÁU

4A1 5A2
5A3 3A2 5A3 3A1
3A1 3A1 5A1

3A2 5C 4A2 4C 5A1
20 4A2 5C 5A1 3C 2
Tiết 4A1 5A2 3C Tiết

4C







7 ĐĐ Liêm ĐĐ(Liêm) 8 KT Quý KT(Quý) 9
HAI BA TƯ NĂM SÁU HAI BA TƯ NĂM SÁU

4C
3C

1A1
1A2

4 2A3 4 5A3 4
Tiết 5C Tiết 1A2 Tiết







KT Nghị KT(Nghị) 10 TC Diệu TC(Diệu) 11
HAI BA TƯ NĂM SÁU HAI BA TƯ NĂM SÁU

2A1
1A1 1 0
4A1 5C Tiết 2C2 Tiết







ĐĐ Phúc ĐĐ(Phúc) 12 () 13
HAI BA TƯ NĂM SÁU HAI BA TƯ NĂM SÁU

0 1
Tiết Tiết







ĐĐ Đức ĐĐ(Đức) 14 () 15
HAI BA TƯ NĂM SÁU HAI BA TƯ NĂM SÁU

2A1

0 0
Tiết Tiết







() 16 ()
HAI BA TƯ NĂM SÁU HAI BA TƯ NĂM SÁU

0
Tiết






